TRUONG THPT PE KIEM TRA GIUA HOC KY I LOP 10

NHOM NGU VAN NAM HOC 2022-2023
Mon thi: Ngit Van
(Pé thi c6 02 trang) Thoi gian lam bai: 90 phtit, khéng ké thoi gian phdt dé
PE BAI

I. POC HIEU (6,0 diém)

Poc van ban sau:

SU TiCH CAY LUA

Nir than Lua la con gai Ngoc hoang, nang la mot c6 gai xinh dep, dang nguoi éo la va
c6 tinh tinh hay hon doi. Sau nhitng tran i lut ghé gdm xdy ra, sinh linh cay cé déu bi diét
hét, trdi bén cho nhitng nguwdi con song sét sinh con dé cai trén madt dat va sai N than Lua
xubng tran gian dé nud6i song con nguwoi. Khi giang tran, nang da lam phép cho nhitng hat
giong gieo xudng dat ndy mam, moc thanh cay, két bong mdy hat. Lua chin ty vé nha khong
can phai gat va khong phai phoi gi ca. Can an, c ngat bong bo vao néi la lda sé thanh com.

Trong mot lan dan cac bong lda vao san, Nt than Lia bi mot c6 gai phang chdi vao
dau, nén nang gian doi. Tw d6, nhat dinh khong cho lta bo vé, va lia cling khong tu bién
thanh com nita, ngwoi tran gian phai ty lam hét tat ca, va sy hon doi 1én dén dinh diém la
N than cdm bong lda ndy nd. Vi thé sau nay méi lan gat xong la nguwoi tran gian phai lam
1€ cing com mdi hay con goi 1a cing hon Lua. “Sy tich cdy Lua” la truyén than thoai Viét
Nam, ngoai viéc li gidi vé sy ra doi cia cay Lua, cau chuyén con giai thich phong tuc cting
nit than Lua ¢ mot sO noi.

(Than thogi Viét Nam)

Lua chon dap an ding:
1. Xac dinh thé loai ctia van ban?

A. Truyén co tich

B. Than thoai

C. St thi

D. Truyén thuyét
2. Nit than Ida la con ctia ai?

A. Con ctia Than Sam.

B. Con cua Than Sét.

C. Con cua Than Mit troi.

D. Con ctaa Ngoc hoang.
3. Nt than lia xudng tran gian dé lam gi?

A. D€ nudi song con nguoi

B. DBé giip con ngwoi lam giau

C. Bé gitip con ngudi trit dich bénh

D. Gitp con ngwoi chong thién tai



4 .Vi sao Nt than lda nhét dinh khong cho lta bo vé, va lda ciing khong ty bién thanh com
nira?

A. Vi con ngudi c6 thé ty lam dugc tat ca.

B. Vi Ngoc Hoang goi Nt than lia veé troi.

C. Vi nang bi c6 gai phang choi vao dau nén nang gian doi.
D. Ca A,B,C.

5. Khi gidng tran, nang da lam phép cho nhitng hat giéng gieo xuéng dat ndy mam, moc
thanh cay, két bong mdy hat. Em hay nhan xét vé nhitng viéc ma ni¥ than lta da lam cho con
nguoi?

A. Gitp con ngudi duy tri va phat trién cudc song.

B. Gidp con nguoi duy tri noi giong.

C. Giup con nguoi phong ngtra thién tai.

D. Ca A,B,C.
6. Trong mét lan dan cdc bong lia vao san, Nir than Liia bi mét c6 gdi phang chéi vao dau,
nén nang gidn doi. Tir do, nhat dinh khong cho lta bo vé, va lta ciing khong tuw bién thanh

com nita. Em hdy nhan xét vé tinh cach ctia N than lta qua nhitng chi tiét trén?

A. X6c noi, co chap

B. Hay gian doi

C. Ngoan ngoan, hiéu chuyén.

D. Ca A va B déu dung.
7. Theo ban, y nghia ctia van ban trén la gi?

A. Li giai vé sy ra doi caa cdy Lda

B. gidi thich phong tuc cing nit than Lia & mdt s6 noi.

C. Buc két bai hoc lam nguoi.

D. Ca A vaB.
Tra 161 cac cau héi:
8. Theo ban, c6 thé bo chi tiét Nit than Itia gian déi hay khong? Vi sao?
9. Qua cau chuyén vé Nit than lta, ban rit ra dwgc bai hoc gi?
10. Hay trinh bay suy nghi cta ban vé y nghia ctia phong tuc ciing nit than Ltia ¢ mot s6 noi?
II. VIET (4.0 diém)

Poc doan tho sau:

(...)
Qué huong la chum khé ngot
Cho con tréo hdi moi ngay
Qué huong la duong di hoc
Con vé rgp buém vang bay
Qué huong la con diéu biéc
Tubi tho con thd trén dong



Qué huong la con do nho
Em dém khua nuéc ven séng

Qué huong la cau tre nho
Me vé non la nghiéng che
La huong hoa dong cé noi
Bay trong gidc ngu dém he...
(Trich Qué huong-bo Trung Qudn, theo Thivien).
Hay viét bai van (khoang 500 chi¥) trinh bay cam nhan cta anh/chi vé vé dep ctia qué
huong trong doan tho trén.

HET



TRUONG THPT KIEM TRA GIUA Ki I NAM HQC 2022 - 2023
NHOM NGU VAN PAP AN VA HUONG DAN CHAM
Mon: Ngit van, 16p 10

(Pdp dn va Huéng dan chdm gém 02 trang)

Phan | Cau N¢i dung biém
I POC HIEU 6.0
1 | 0.5
2 |p 0.5
3 A 0.5
4 |c 0.5
5 | A 0.5
6 | 0.5
7 |p. 0.5
8 |- Khong thé lwgce bo chi tiét: Nit than lda gian doi 0.5

- Vi néu lugce bo sé khong lam n6i bat duwge tinh cach hay gian déi cia nhan
vat, dong thai khong dan dén sy ra doi cia cay Lua, va giai thich phong
tuc cung nit than Lua ¢ mot s6 noi

- Hoc sinh chi can néu dwgc quan diém li gidi hop li: 0.5 diém.

- Hoc sinh chi néu quan diém khéng li gidi hodcli gidi khéng bay to
quan diém: 0.25 diém.

9 |- Néu ra bai hoc cho ban théan. 1.0
- Li gidi li do ban than néu bai hoc ay.

HS tra loi theo quan diém, suy nghi cua cd nhdn, cé6 Ii gidi hop li, viét
ding dung lugng. 1.0 diém

- Trinh bay ré rang nhung chua thuc su thuyét phuc: 0.75 diém.

-Trinh bay chua ré rang, thuyét phuc:0.25 diém — 0.5 diém.

10 |- Néu quan niém cda ban than phong tuc cing nit than Lida ¢ mot s6| 1.0
noi : Nét dep trong phong tuc, tdp quan cua nguoi Viét.

- Li gidi dwgc nhitng li do néu quan diém nhu vay.

HS tra loi theo quan diém, suy nghi cua cd nhan, co li gidi hop Ii, viét
diing dung luong. 1.0 diém

- Trinh bay ré rang nhung chua thuc suw thuyét phuc: 0.75 diém.

-Trinh bay chua ré rang, thuyét phuc:0.25 diém — 0.5 diém.

11 VIET 4.0

a. Bam bdo cdu truc bai nghj ludn 0.5
MG bai néu duwoc van dé, Than bai trién khai dwgce van de, Két bai khai
quat dugc van dé

b. Xdc dinh ding yéu cdu cta dé: Vé dep cua qué hwong qua doan tha| 0.5
trén

- Hoc sinh xdc dinh diing van dé can nghj ludn: 0,5 diém.

- Hoc sinh xdc dinh chuwa day du vdn dé nghi ludn: 0,25 diém.




c. Trién khai van deé nghj ludn thanh cdc ludn diém
HS c6 thé viét bai nhiéu cach trén co sd két hgp dugc li 1€ va dan chitng
dé tao tinh chat ché, logic cia m6i ludn diém; dam béo cac yéu cau sau:

* Gidi thiéu khai quat : Tac gia, tdc pham va doan tho.
- Cam nhan chung vé qué hwong.
- Cam nhan vé vé dep ctia qué hwong qua 3 kho tho:

+ Qué hwong than thudc, gan giii;

+ Qué huong binh di, mdc mac;

+ Qué hwong gan bo sau ndng voi moéi nguoi.
Huéng dan chdm:
- Trinh bay day du, sdu sdc: 2.0 diém
- Trinh bay chua day du hodc chuwa sdu sac: 1.75 diém — 1.5 diém.
- Trinh bay chung chung, chuva ré: 0.75 diém — 1.0 diém

2.0

d. Chinh ta, ngit phap
bam bao chuan chinh t4, ngit phap Tiéng Viét.
- Khéng cho diém néu bai lam mdc qud nhiéu 16i chinh td, ngit phdp.

0.5

e. Sdng tao: Thé hién suy nghi sdu sac vé van dé nghi luan; c6 cach dién
dat m@Gi mé.

+ Bdp ttng dwoc 2 hodc 3 yéu cau trd 1én: 0.5 diém.

+ Ddp tng dugc 1 yéu cau: 0.25 diém.

0.5

Tong diem

10.0

Hét




	SỰ TÍCH CÂY LÚA
	Nữ thần Lúa là con gái Ngọc hoàng, nàng là một cô gái xinh đẹp, dáng người ẻo lả và có tính tình hay hờn dỗi. Sau những trận lũ lụt ghê gớm xảy ra, sinh linh cây cỏ đều bị diệt hết, trời bèn cho những người còn sống sót sinh con để cái trên mặt đất và sai Nữ thần Lúa xuống trần gian để nuôi sống con người. Khi giáng trần, nàng đã làm phép cho những hạt giống gieo xuống đất nảy mầm, mọc thành cây, kết bông mấy hạt. Lúa chín tự về nhà không cần phải gặt và không phải phơi gì cả. Cần ăn, cứ ngắt bông bỏ vào nồi là lúa sẽ thành cơm.
	Trong một lần dẫn các bông lúa vào sân, Nữ thần Lúa bị một cô gái phang chổi vào đầu, nên nàng giận dỗi. Từ đó, nhất định không cho lúa bò về, và lúa cũng không tự biến thành cơm nữa, người trần gian phải tự làm hết tất cả, và sự hờn dỗi lên đến đỉnh điểm là Nữ thần cấm bông lúa nảy nở. Vì thế sau này mỗi lần gặt xong là người trần gian phải làm lễ cúng cơm mới hay còn gọi là cúng hồn Lúa. “Sự tích cây Lúa” là truyện thần thoại Việt Nam, ngoài việc lí giải về sự ra đời của cây Lúa, câu chuyện còn giải thích phong tục cúng nữ thần Lúa ở một số nơi.

